ĐỀ TIẾNG ANH 4 – THÁNG 09 - 2025
	Câu 1
	Answer the question.

What is your sister like?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	2
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	She is clever and hard – working.

	
	
	She likes apples.

	
	
	She like making a cake.

	
	
	She has got a dog.



	Câu 2
	Odd one out:
  




	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	friendly

	
	
	polite

	
	
	cheerful

	
	X
	family



	Câu 3
	Fill in the gaps with correct answer.

My aunt has got three ________________.

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	daughter

	
	
	fathers

	
	X
	sons

	
	
	son




	Câu 4
	Read the passage and answer the question 4 - 7
Hello, my name is Amelia. I have a wonderful family. My grandmother and my grandfather live on a small farm. They’re both old. I usually visit them on the weekend. My grandpa’s name is James and my grandma’s name is Suzy. They have got many animals like pigs, cows, chickens, ducks on their farm. My dad is Patt and my mom is Julie. They love flowers very much. They also like cooking and making cakes. I have got two twin brothers. They are Bob and Alex. They are clever. They enjoy doing puzzles and making models. I love my family very much.
Question 4: How many people are there in Amelia’s family?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Four

	
	
	Five

	
	
	Six

	
	X
	Seven



	Câu 5
	Read the passage and answer the question 4 - 7
Hello, my name is Amelia. I have a wonderful family. My grandmother and my grandfather live on a small farm. They’re both old. I usually visit them on the weekend. My grandpa’s name is James and my grandma’s name is Suzy. They have got many animals like pigs, cows, chickens, ducks on their farm. My dad is Patt and my mom is Julie. They love flowers very much. They also like cooking and making cakes. I have got two twin brothers. They are Bob and Alex. They are clever. They enjoy doing puzzles and making models. I love my family very much.
Question 5: What are Amelia’s grandparents like?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	They are old.

	
	
	They are hard – working.

	
	
	They are clever.

	
	
	They are kind and polite.



	Câu 6
	Read the passage and answer the question 4 - 7
Hello, my name is Amelia. I have a wonderful family. My grandmother and my grandfather live on a small farm. They’re both old. I usually visit them on the weekend. My grandpa’s name is James and my grandma’s name is Suzy. They have got many animals like pigs, cows, chickens, ducks on their farm. My dad is Patt and my mom is Julie. They love flowers very much. They also like cooking and making cakes. I have got two twin brothers. They are Bob and Alex. They are clever. They enjoy doing puzzles and making models. I love my family very much.
Question 6: Who are Patt and Julie?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	Amelia’s parents

	
	
	Amelia’s sisters

	
	
	Amelia’s brothers

	
	
	Amelia’s grandparents





	Câu 7
	Read the passage and answer the question 4 - 7
Hello, my name is Amelia. I have a wonderful family. My grandmother and my grandfather live on a small farm. They’re both old. I usually visit them on the weekend. My grandpa’s name is James and my grandma’s name is Suzy. They have got many animals like pigs, cows, chickens, ducks on their farm. My dad is Patt and my mom is Julie. They love flowers very much. They also like cooking and making cakes. I have got two twin brothers. They are Bob and Alex. They are clever. They enjoy doing puzzles and making models. I love my family very much.
Question 7: What are Bob and Alex’s hobbies?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Cooking

	
	X
	Doing puzzles and making models

	
	
	Making cakes

	
	
	Feeding animals



	Câu 8
	Reorder the words given to make correct sentences.

 daughter/ is/ nice/ kind/ His/ and/.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	His nice and kind is daughter.

	
	X
	His daughter is nice and kind.

	
	
	His and daughter is nice and kind. 

	
	
	His nice and kind daughter is.



	Câu 9
	Reorder the words given to make correct sentences.

twin/ brothers/ are/ Her/ funny/ tall/ and


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Her twin brothers tall and funny.

	
	X
	Her twin brothers are tall and funny.

	
	
	Her are tall and funny twin brothers.

	
	
	Her tall and funny are twin brothers.







	Câu 10
	
Odd one out.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	1
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Uncle

	
	X
	Family

	
	
	Sister

	
	
	Aunt



	Câu 11
	Read the information and circle the correct answer.

You can see it in the kitchen. You have rice and soup with it. What is it?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	Chair

	
	
	Fridge

	
	X
	Bowl

	
	
	Sink



	Câu 12 
	Choose the correct answer for this question?

Where is the fridge?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	It’s in the bathroom.

	
	X
	It’s in the kitchen.

	
	
	It’s in the garden.

	
	
	It’s in the garage.




	Câu 13
	Choose the correct answer for this question?

Whose spoons are they?


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	It’s my spoon.

	
	X
	They’re her spoons.

	
	
	It’s her spoons.

	
	
	They are my spoon.



	Câu 14
	Fill in the gaps with correct word:
There is ______________ in the living room.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	a sofa

	
	
	some sofas

	
	
	a sofas

	
	
	some sofa



	Câu 15
	Find the mistake in thie sentence:

There are five rooms in my house: a living room, a kitchen, a bathroom and two bedroom.


	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	rooms

	
	
	living room

	
	X
	are

	
	
	bedroom



	Câu 16
	Read the passage and answer question 16 – 20:
We have got a television. We put it on the (16) ________ in the living room. My family sits on chairs or on our (17)___________ and watches the news. We usually watch sports like (18)______________ or basketball. We also watch our favourite animals like (19)______________ on it. We do not have much free time in the day, so we watch TV at (20)______________, normally after dinner.





Question 16: Which word can be used?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	window

	
	
	vase

	
	X
	table

	
	
	poster



	Câu 17
	Read the passage and answer question 16 – 20:
We have got a television. We put it on the (16) ________ in the living room. My family sits on chairs or on our (17)___________ and watches the news. We usually watch sports like (18)______________ or basketball. We also watch our favourite animals like (19)______________ on it. We do not have much free time in the day, so we watch TV at (20)______________, normally after dinner.





Question 17: Which word can be used?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	bathtub

	
	
	bed

	
	X
	sofa

	
	
	stove



	Câu 18
	Read the passage and answer question 16 – 20:
We have got a television. We put it on the (16) ________ in the living room. My family sits on chairs or on our (17)___________ and watches the news. We usually watch sports like (18)______________ or basketball. We also watch our favourite animals like (19)______________ on it. We do not have much free time in the day, so we watch TV at (20)______________, normally after dinner.





Question 18: Which word can be used?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	collect stamps

	
	
	drawing a picture

	
	
	building sandcastles

	
	X
	baseball




	Câu 19
	Read the passage and answer question 16 – 20:
We have got a television. We put it on the (16) ________ in the living room. My family sits on chairs or on our (17)___________ and watches the news. We usually watch sports like (18)______________ or basketball. We also watch our favourite animals like (19)______________ on it. We do not have much free time in the day, so we watch TV at (20)______________, normally after dinner.





Question 19: Which word can be used?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	X
	camels

	
	
	rivers

	
	
	lakes

	
	
	flowers




	Câu 20
	Read the passage and answer question 16 – 20:
We have got a television. We put it on the (16) ________ in the living room. My family sits on chairs or on our (17)___________ and watches the news. We usually watch sports like (18)______________ or basketball. We also watch our favourite animals like (19)______________ on it. We do not have much free time in the day, so we watch TV at (20)______________, normally after dinner.





Question 20: Which word can be used?

	Mức độ *
	1
	

	Khối *
	4
	

	Môn học *
	0502
	

	Học kỳ 
	1
	

	Chương mục *
	2
	

	Bài học theo chương trình sách giáo khoa
	2
	

	
	
	

	Hoán vị đáp án 
	X
	

	Đáp án đúng *
	
	evening

	
	X
	night

	
	
	noon

	
	
	morning



